
Ngày:

Date:
03/02/2023

Chỉ số

Indices

Đóng cửa

Closing value

Tăng/Giảm

+/- Change

Thay đổi (%)

% Change

GTGD (tỷ 

đồng)

Trading 

value 

(bil.dongs)

1,077.15 -0.44 -0.04 10,791.61

1,085.70 -7.78 -0.71 5,594.09

1,337.47 -9.59 -0.71 3,516.70

1,125.63 4.60 0.41 1,245.04

1,026.48 -7.45 -0.72 9,110.80

1,030.98 -6.65 -0.64 10,355.84

1,652.44 -9.56 -0.58 11,241.62

1,543.48 -51.76 -3.24 1,065.26

758.59 -1.05 -0.14 836.74

511.18 3.72 0.73 120.38

1,198.55 -11.39 -0.94 4,313.01

1,571.61 -1.04 -0.07 21.28

616.53 -0.73 -0.12 1,373.55

2,520.24 -48.57 -1.89 183.05

1,527.57 -5.79 -0.38 1,038.81

949.54 8.74 0.93 1,255.85

875.74 -4.64 -0.53 147.63

1,636.93 -35.54 -2.13 3,429.49

1,547.75 -18.21 -1.16 4,159.09

1,603.96 -15.24 -0.94 4,313.01

1,655.97 -13.26 -0.79 2,498.95

1,740.51 -14.35 -0.82 7,672.34

Mã CK

Code

KLGD (cp)

Trading vol. (shares)

Mã CK

Code
%

Mã CK

Code
%

1 STB 33,223,227 KHG 7.00% IJC -13.01%

2 NVL 21,305,026 HHV 6.97% ABT -7.00%

3 HPG 21,023,608 SCD 6.95% EMC -6.98%

4 VPB 20,454,520 VDP 6.94% TDW -6.81%

5 ACB 14,534,382 LSS 6.88% SSC -6.53%

Nội dung

Contents
% %

KLGD (ck)

Trading vol. 

(shares)

9.21% 5.68%

VNREAL

VNUTI

VNCOND

VNCONS

VNENE

VNFIN

VNIND

VNIT

VNMAT

VNHEAL

VNFINSELECT

KLGD (ck)

Trading vol. (shares)

VNSI

Top 5 CP giảm giá

Top loser 

51,921,061 32,023,428 19,897,633

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH

TRADING SUMMARY 

VNINDEX

VN30

1. Chỉ số chứng khoán

     (Indices)

VNMIDCAP

VNSMALLCAP

VN100

VNALLSHARE

VNXALLSHARE

VNX50

Tổng 563,967,725 10,795

VNDIAMOND

VNFINLEAD

2. Giao dịch toàn thị trường

    (Trading total)

Giao dịch của NĐTNN

(Foreigner trading)

Mua

Buying

Bán

Selling

Mua-Bán

Buying-Selling

Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày

(Top volatile stock up to date)

STT

No.

GTGD (tỷ đồng)

Trading val. (bil. Dongs)

Khớp lệnh

Top 5 CP về KLGD 

Top trading vol.

Top 5 CP tăng giá

Top gainer

Nội dung

Contents

506,228,410 9,212

Thỏa thuận 57,739,315 1,582



GTGD (tỷ 

đồng)

Trading val. 

(bil. Dongs)

13.95% 9.03%

STT

1 MWG 14,127,730 MWG 753,008,009 HPG

2 ACB 10,000,000 ACB 251,210,000 SSI

3 STB 7,835,000 STB 208,738,850 STB

4 HPG 5,736,385 HPG 122,266,843 POW

5 NVL 4,531,026 VNM 121,361,168 VND

STT Mã CK

1 IJC

2 VSC

3 LDG

122,033,347

107,898,076

74,983,442

67,974,421

Top 5 CP về KLGD

 NĐTNN mua ròng 

Sự kiện

IJC giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 16% (số lượng dự kiến: 34.735.571 cp).

VSC giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào tháng 

03/2023.

LDG niêm yết và giao dịch bổ sung 16.760.134 cp (phát hành trả cổ tức) tại HOSE ngày 03/02/2023, ngày niêm yết có hiệu 

lực: 17/01/2023.

3. Sự kiện doanh nghiệp

1,505

Top 5 CP về 

KLGD NĐTNN

Top trading vol.

Top 5 CP về 

GTGD NĐTNN

170,833,201

Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài

(Top foreigner trading)

975 531


